
Mẫu số 9

STT HỌ VÀ TÊN MSSV Lớp
Sinh viên Lớp Khoa

Lý do Ghi chú

1 Trần Phương Dung 1056010002 XH10A1 85 85 83 4a

2 Phạm Thái Hồng Hạnh 1056012005 XH10A1 63 60 60 3a

3 Cao Minh Hiệp 1056012009 XH10A1 80 76 76 1c

4 Nguyễn Thị Thanh Huệ 1056010013 XH10A1 95 95 93 Điều 4

5 Lê Võ Thị Kim Liên 1056010018 XH10A1 70 67 67 3a

6 Nguyễn Thị Cẩm Linh 1056012019 XH10A1 85 90 85 1c

7 Phạm Thị Phương Linh 1056010022 XH10A1 85 85 83 4a

8 Huỳnh Thị Trúc Ngân 1056012027 XH10A1 79 75 75 1c

9 Nguyễn Thị Nguyên 1056010029 XH10A1 85 85 83 4a

10 Lê Thị Diễm Phương 1056010031 XH10A1 77 79 79 3b

11 Đào Thị Thanh 1056010038 XH10A1 75 76 76 3a,4a

12 Nguyễn Thị Phương Thảo 1056010040 XH10A1 74 73 73 1c,4a

13 Phan Trí Thiện 1056010042 XH10A1 56 56 56 1b

14 Nguyễn Huỳnh Thịnh 1056012044 XH10A1 78 76 76 3a

15 Mai Thị Huyền Trang 1056010051 XH10A1 70 75 73 4a

16 Nguyễn Thị Ngọc Tú 1056012058 XH10A1 69 71 71 3b

17 Phạm Hà Việt Tuấn 1056012057 XH10A1 76 75 75 3b

HỘI ĐỒNG KHOA XHH - CTXH - ĐNA

Điểm đánh giá của các bộ phận

Ngày        tháng         năm 20..
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